ĐỀ CƯƠNG

Hướng dẫn báo cáo tình hình thực hiện 
Luật bảo vệ và phát triển rừng năm 2004
(Kèm theo Công văn số  359/KL-QLR, ngày  24/6/2016 của Cục Kiểm lâm)

1. Các cơ chế chính sách 

	Stt
	Loại văn bản
	Số
	Thời gian ban hành
	Trích yếu
	Ghi chú

	1
	Tỉnh ủy ban hành 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	UBND tỉnh ban hành
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 


2. Về tổ xây dựng lực lượng Kiểm lâm
2.1. Lãnh đạo Chi cục
	Stt
	Họ và tên
	Năm sinh
	Trình độ chuyên môn
	Trình độ chính trị
	Năm bổ nhiệm lần đầu
	Ghi chú

	1
	Chi cục trưởng
	
	 
	 
	
	

	2
	Phó Chi cục trưởng
	
	 
	 
	
	

	-
	
	
	 
	 
	
	

	-
	
	
	 
	 
	
	

	-
	
	
	 
	 
	
	


2.2. Tổ chức bộ máy
	Stt
	Nội dung
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	I
	Bộ máy
	
	 
	 

	1
	Số phòng, Đội
	Phòng, đội
	 
	 

	2
	Số Hạt kiểm lâm huyện
	Đơn vị
	 
	 

	3
	Số Hạt kiểm lâm rừng phòng hộ 
	Đơn vị
	 
	 

	4
	Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng
	Đơn vị
	 
	 

	II
	Tổng biên chế
	 
	 
	 

	1
	Công chức
	Người
	 
	 

	2
	Viên chức
	Người
	 
	 


3. Đánh giá về hiện trạng rừng và đất Lâm nghiệp 

	STT
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Thời điểm

	
	
	
	2005
	2010
	2015

	1
	Tổng diện tích rừng và đất Lâm nghiệp (ha)
	
	
	
	

	1.1
	Có rừng
	
	
	
	

	-
	Rừng tự nhiên
	
	
	
	

	-
	Rừng trồng
	
	
	
	

	1.2
	Đất trống
	
	
	
	

	2
	Hiện trạng các loại rừng (ha)
	
	
	
	

	2.1
	Rừng sản xuất
	
	
	
	

	2.2
	Rừng đặc dụng
	
	
	
	

	2.3
	Rừng phòng hộ
	
	
	
	

	3
	Độ che phủ (%)
	
	
	
	


4. Tình hình giao, cho thuê rừng

	STT
	Chủ rừng
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	Tổng diện tích có rừng
	
	
	

	1.1
	Diện tích rừng đã giao
	
	
	

	 -
	Doanh nghiệp Nhà nước
	
	
	

	 -
	Ban quản lý rừng đặc dụng (Vườn quốc gia, khu bảo tồn,…)
	
	
	

	 -
	Ban quản lý rừng phòng hộ
	
	
	

	 -
	Đơn vị vũ trang
	
	
	

	 -
	Hộ gia đình, cá nhân
	
	
	

	 -
	Cộng đồng dân cư
	
	
	

	 -
	Người Việt Nam định cư ở nước ngoài
	
	
	

	 -
	Tổ chức khác
	
	
	

	1.2
	Diện tích rừng đã cho thuê
	
	
	

	 -
	Tổ chức kinh tế
	
	
	

	 -
	Hộ gia đình, cá nhân
	
	
	

	 -
	Người Việt Nam định cư ở nước ngoài
	
	
	

	 -
	Tổ chức, cá nhân nước ngoài
	
	
	

	1.3
	Diện tích rừng chưa giao, chưa cho thuê.
	
	
	


5. Tình hình vi phạm pháp luật về bảo vệ rừng

	STT
	Nội dung
	Thời điểm

	
	
	2010
	2014
	2015
	6 tháng 2016
	Ghi chú

	I
	Tổng số vụ vi phạm
	
	
	
	
	

	1
	Phá rừng
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Cháy rừng
	
	
	
	
	

	3
	...
	
	
	
	
	

	II
	Số vụ đã sử lý
	
	
	
	
	

	1
	Hành chính
	
	
	
	
	

	2
	Hình sự
	
	
	
	
	

	III
	Chống người thi hành công vụ
	
	
	
	
	


6. Thống kê các chủ rừng Nhà nước

	 STT
	Tên
	Năm thành lập
	Địa chỉ
	Diện tích
	Ghi chú

	1
	Ban quản lý rừng đặc dụng
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	

	2
	Ban quản lý rừng Phòng hộ
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	3
	Công ty Lâm nghiệp
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	4
	Tổ chức khác (…)
	
	
	
	

	
	Tổng
	
	
	
	


7. Tình trạng quản lý diện tích rừng và đất Lâm nghiệp phân theo chủ thể quản lý

	STT
	Nội dung
	Tổng số
	Chủ thể
	

	
	
	
	BQL rừng ĐD
	BQL rừng PH
	DN NN
	DN ngoài QD
	Hộ gia đình,

cá nhân
	Cộng

đồng
	UBND xã
	Khác

	
	TỔNG
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	I
	ĐÃ GIAO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1
	Không có tranh chấp
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	-
	Rừng tự nhiên
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	-
	Rừng trồng
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	-
	Đất chưa có rừng
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	2
	Đang có tranh chấp
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	-
	Rừng tự nhiên
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	-
	Rừng trồng
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	-
	Đất chưa có rừng
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	II
	CHƯA GIAO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1
	Không có tranh chấp
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	-
	Rừng tự nhiên
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	-
	Rừng trồng
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	-
	Đất chưa có rừng
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	2
	Đang có tranh chấp
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	-
	Rừng tự nhiên
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	-
	Rừng trồng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	-
	Đất chưa có rừng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	


2

